
Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

SĐT

GV

DCT4000300

4
X 2 07h30

ONLINE 

12

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

45
CKCTM 1GV, 

KHCB 1GV
13/12/2021 0963132288

DCT4000300

4
X 2 07h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

45
KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
13/12/2021 0988281580

DCT4000300

4
X 2 07h30

ONLINE 

14

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

45
CNTT 1GV, 

DDT 1GV
13/12/2021 0908483330

DCT4002500

1
2 07h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
13/12/2021 0976428495

DCT4002500

1
2 07h30

ONLINE 

11

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
13/12/2021 0902538279

CNT4261500

2
2 09h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60 QTKD 2GV 13/12/2021 0908292730

CST4010800

1
2 09h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60 CKCTM 2GV 13/12/2021 0982703070

DCT4003600

2
X 2 09h30

ONLINE 

11

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

50
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
13/12/2021 0902538279

DCT4003600

2
X 2 09h30

ONLINE 

12

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

50
DDT 1GV, 

KHCB 1GV
13/12/2021 0986898993

DCT4002900

1
3 07h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60 KHCB 2GV 14/12/2021 0985390797

 Phạm Đình Khải
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Trần Ngọc Hân

 Lê Thị Hảo

Phạm Đức Tiến

 Phạm Đình Khải

Văn Thị Hồng Nhung

 Nguyễn Thị Ngọc Hoài

Trương Thanh Loan

 Phạm Đình Khải

Trương Thanh Loan

CBCT

 Lâm Văn Vũ

Nguyễn Viết Đông

 Trần Ngọc Hân

Trương Thanh Loan

 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

Trần Quốc Trung

Nguyễn Thị Ngọc Hoài

Phạm Đình Khải

Link GV
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Ghi chú 

LHP

CST401

050 - 

Dung sai 

và kỹ 

thuật đo

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

31/12/2021

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Hình 

thức 

chấm 

thi

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

QTKD

28

KHCB

Khoa 

QL 

Học 

phần

KHCB

KHCB

Ngày thi

27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

28/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

Pháp luật

Vật lý 2A

Vật lý 2A

Tổ chức công việc

Dung sai

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Hóa học 2A

Tên HP

Pháp luật

Pháp luật

20

22

Sỉ số

24

24

24

20

16

22

22

31

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: 1,TC_TDC/Cuối kỳ)

STT

1

2

3

4

5

6

7

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Số:.......181......./TB - CNTĐ - ĐT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
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8
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Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

SĐT

GV
CBCTLink GVLink CBCTLink PM thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình 

thức 

chấm 

thi

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSỉ sốSTT

NNK1000401

1
3 19h30

ONLINE 

11

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
QTKD 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0973397062

NNK1000401

1
3 19h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
CNTT 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0976428495

NNK1000401

2
3 19h30

ONLINE 

12

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
TA 1GV, TCKT 

1GV
14/12/2021 0909504688

NNK1000401

2
3 19h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
CNTT 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0816293272

NNK1000400

2
3 18h30

ONLINE 

12

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
TA 1GV, TCKT 

1GV
14/12/2021 0909504688

NNK1000400

2
3 18h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
CNTT 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0973397062

NNK1000400

6
3 18h30

ONLINE 

14

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
KHCB 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0784942228

NNK1000400

6
3 18h30

ONLINE 

15

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
DDT 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0908503543

NNK1000400

7
3 18h30

ONLINE 

11

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
QTKD 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0816293272

NNK1000400

7
3 18h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

30
CNTT 1GV, TA 

1GV
14/12/2021 0776992627

DCK1000510

1
4 07h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
DDT 1GV, 

KHCB 1GV
15/12/2021 0903754301

DCT4003700

2
X 4 07h30

ONLINE 

13

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
DDT 1GV, 

KHCB 1GV
15/12/2021 0903754301

https://meet.

google.com/

aoo-gaot-iyi

 Nguyễn Hoàng Đức

Tiêu Kim Cương

 Nguyễn Quốc Điền

Nguyễn Thị Phong

 Nguyễn Quốc Điền

Nguyễn Thị Phong

 Bùi Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Kim Phú

 Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Văn Kiệp

 Bùi Thị Phương Thảo

Trần Ngọc Vũ

 Nguyễn Bùi Phương Thảo

Trương Thanh Loan

 Huỳnh Văn Tuấn

Trần Thu Thảo

 Lê Minh Trung

Nguyễn Thị Kim Phú

 Trần Ngọc Hân

Trần Ngọc Vũ

Nguyễn Quốc Điền

Nguyễn Quốc Điền

 Nguyễn Văn Kiệp

Tiêu Kim Cương

 Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Trần Ngọc Vũ

Nguyễn Bùi Phương Thảo

Trần Thu Thảo

Nguyễn Thị Kim Phú

Nguyễn Hoàng Đức

Trần Ngọc Vũ

Tiêu Kim Cương

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Thị Kim Phú

https://meet.

google.com/

daz-skmk-

wjy

https://meet.

google.com/j

sb-bapw-ncn

https://meet.

google.com/

eae-cprj-fdh
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google.com/

ofo-bbbi-smi

https://meet.

google.com/

kgj-eabp-
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wom-rssv-

idp?authuser

=1&hs=122
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google.com/

daz-skmk-

wjy

https://meet.

google.com/

okb-qrsy-iho

https://meet.

google.com/

wom-rssv-

idp?authuser

=1&hs=122

https://meet.

google.com/

ofo-bbbi-smi

https://meet.

google.com/

aoo-gaot-iyi

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

DCT400

370 - 

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

01/01/2022

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

01/01/2022

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

29/12/2021

KHCB29/12/2021

KHCB

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

Tiếng Anh 1B

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

28

28

28

28

Giáo dục quốc phòng và An ninh 1A

27

28

20

27

28

28

28

4

17

18

19

20

22

11

12

13

14

15

16

21
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Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

SĐT

GV
CBCTLink GVLink CBCTLink PM thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình 

thức 

chấm 

thi

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSỉ sốSTT

DCT4003700

2
X 4 07h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
15/12/2021 0986316142

DCT4003700

2
X 4 07h30

ONLINE 

11

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
15/12/2021 0988281580

DCT4003700

2
X 4 07h30

ONLINE 

12

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
15/12/2021 0906621450

CST4281000

2
5 07h30

ONLINE 

10

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến

60 NVDL 2GV 16/12/2021 0975227942

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh, sinh viên.

   2.  Thông báo lịch coi thi đến CBCT 

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm nếu có (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: ONLINE 1, ONLINE 2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể mình thi phòng nào. 

TP.Hồ Chí Minh, Ngày  23  tháng  12  năm 2021

 Bùi Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Chuẩn

 Trần Ngọc Hân

Trương Thanh Loan

 Nguyễn Thị Viên

Phạm Đình Khải

 Lê Thanh Quế

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Viên

Nguyễn Thị Mai

Bùi Thị Phương Thảo

Trần Ngọc Hân

Người lập bảng

https://meet.

google.com/

qvx-gnrh-

xpm

https://meet.

google.com/

vkp-jdqo-ppj

https://meet.

google.com/

mod-ygkg-

jfw

https://meet.

google.com/

nse-ywhz-

vvo

 TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

KT. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

(Đã ký)

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

http://test

2.tdc.edu.

vn

Dương Đức Phú Lê Phương Đại

01/01/2022

02/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

KHCB

NVDL

29/12/2021

29/12/2021

29/12/2021

30/12/2021

KHCB

KHCB

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Marketing nhà hàng và dịch vụ ăn uống

23

23

29

2323

24

25

26

Nơi nhận: 
 - BGH ( để báo cáo) 
 - Các Khoa; 
 - Các Phòng, tổ thiết bị; 
 - Lưu. 
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